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TRƯỜNG….
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian: 90 phút


Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra.
Phần I – TRẮC NGHIỆM (2,5 điểm)
Đọc câu chuyện dưới đây và trả lời câu hỏi từ 1 – 10 bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. 
	THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
1. Khái niệm về thời tiết và khí hậu
Thời tiết là trạng thái của khí quyển tại một thời điểm và khu vực cụ thể được xác định bằng nhiệt độ, độ ẩm, mưa, mây, gió, … Thời tiết luôn thay đổi.
Khí hậu ở một nơi là tổng hợp các yếu tố thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, gió,… ) của nơi đó, trong một thời gian dài và đã trở thành quy luật.
2. Các đới khí hậu trên Trái Đất
Trên Trái Đất có năm đới khí hậu:
· Đới nóng (nhiệt đới) quanh năm nóng, nhiệt độ trung bình năm không thấp hơn 20 oC. Lượng mưa trung bình năm từ 1000 mm đến trên 2000 mm. Gió thổi thường xuyên và gió Mậu dịch.
· Hai đới ôn hòa (ôn đới) có nhiệt độ không khí trung bình năm dưới 20 oC, tháng nóng nhất không thấp hơn 10 oC. Các mùa trong năm rất rõ rệt. Lượng mưa trung bình năm dao động từ 500 mm đến 1000 mm. Gió thổi thường xuyên là gió Tây ôn đới.
· Hai đới lạnh (hàn đới) là khu vực có băng tuyết hầu như quanh năm, nhiệt độ trung bình của tất cả các tháng trong năm đều dưới 10 oC. Lượng mưa trung bình năm dưới 500 mm. Gió thổi thường xuyên là gió Đông cực.
3. Biến đổi khí hậu
            Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người, biểu hiện bởi sức nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng và gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan. Ngày nay, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nhanh, do con người đưa vào khí quyển ngày càng nhiều khí nhà kính (carbonic, metan…).
             Biến đổi khí hậu làm cho thiên tai xảy ra ngày càng nhiều và khốc liệt. Để phòng tránh thiên tai hiệu quả, chúng ta cần thực hiện một số yêu cầu: Trước khi thiên tai xảy ra cần có các biện pháp chủ động phòng ngừa (gia cố nhà cửa, bảo quản đồ đạc, sơ tán người và tài sản, … ); khi thiên tai xảy ra cần theo dõi để ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cá nhân…; sau khi thiên tai xảy ra cần nhanh chóng khắc phục hậu quả (dọn dẹp, vệ sinh, phòng chống dịch bệnh,…).
Có những hành động rất nhỏ nhưng đóng góp vào việc giảm lượng khí nhà kính đưa vào khí quyển, qua đó làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu như: sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế dung túi ni-lông, tích cực trồng cây xanh, bảo vệ rừng,…
Tăng cường áp dụng những thành tựu của khoa học công nghệ vào cuộc sống để hạn chế, khắc phục những tác động của thiên tai cũng như biến đổi khí hậu.
Tích cực tuyên truyền và bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai cho bạn bè, người thân và cộng đồng dân cư để có nhận thức đầy đủ nguyên nhân, hậu quả của thiên tai và biến đổi khí hậu.
(Chương 4 “Khí hậu và biến đổi khí hậu”, sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí trang 150, 151, 152, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)



Câu 1.   Văn bản chứa đoạn trích trên thuộc loại văn bản nào dưới đây:
	A.    Văn bản thông tin
	B.    Văn bản nghị luận

	C.    Văn bản tự sự
	D.    Văn bản biểu cảm


Câu 2.   Trên Trái Đất có những đới khí hậu nào sau đây?
	A. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh
	B. Hai đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh.

	C. Một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
	D. Hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh


Câu 3.   Loại gió nào sau đây thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng?
	A.    Gió mùa
	B.	Gió Tây ôn đới

	C.	Gió Mậu dịch
	D.    Gió Đông cực


Câu 4.   Theo văn bản, trước khi thiên tai xảy ra cần có những biện pháp gì?
A. Gia cố nhà cửa, bảo quản đồ đạc, sơ tán người và tài sản.
B. Theo dõi để ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cá nhân.
C. Nhanh chóng khắc phục hậu quả như dọn dẹp, vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.
D. Tất cả các phương án A, B, C
Câu 5.   Nhóm nào sau đây chỉ toàn là từ ghép?
	A. Điều kiện, đồ đạc
	B.  Điều kiện, ni-lông
	C. Ni-lông, thiên tai
	D. Rõ rệt, bạn bè


Câu 6.   Dấu chấm phẩy trong câu: “Trước khi thiên tai xảy ra cần có các biện pháp chủ động phòng ngừa (gia cố nhà cửa, bảo quản đồ đạc, sơ tán người và tài sản, …); khi thiên tai xảy ra cần theo dõi để ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cá nhân…” có tác dụng gì?
A.   Ngăn cách chủ ngữ với vị ngữ trong câu.
B.   Ngăn cách các nhóm trong một phép liệt kê phức tạp
C.   Ngăn cách các vế trong một câu ghép có cấu tạo phức tạp.
D.   Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ trong câu
Câu 7.   Trạng ngữ trong câu: “Để phòng tránh thiên tai hiệu quả, chúng ta cần thực hiện một số yêu cầu sau:” bổ sung ý nghĩa gì cho câu?
	A.  	Bổ sung ý nghĩa về thời gian
	B.       Bổ sung ý nghĩa về mục đích

	C.       Bổ sung ý nghĩa về nguyên nhân
	D.  	Bổ sung ý nghĩa về phương tiện cách thức


Câu 8.   Cấu tạo của vị ngữ trong câu: “Biến đổi khí hậu làm cho thiên tai xảy ra ngày càng nhiều và khốc liệt”
	A.   Danh từ
	B.   Cụm danh từ
	C.   Cụm động từ
	D.   Cụm tính từ


Câu 9.   Một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu là?
	A. quy mô kinh tế thế giới tăng.
	B. dân số thế giới tăng nhanh.

	C.  thiên tai bất thường, đột ngột.
	D. thực vật đột biến gen


Câu 10.               Theo văn bản, ngày nay, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nhanh vì nguyên nhân nào sau đây?
A.    Do con người đưa vào khí quyển ngày càng nhiều khí nhà kính
B.	Do sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian dài
C.	Do sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển dâng và tăng
D.	Gia tăng các hiện tượng khí tượng thủy văn cực đoan
Phần II – TỰ LUẬN (7.5 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm)
a. Hãy chỉ ra ít nhất hai biện pháp để giảm nhẹ biến đổi khí hậu. (0.5 điểm)
b. Nếu được bổ sung thêm một mục cho văn bản, em sẽ thêm mục gì? Chỉ rõ lí do vì sao em lại lựa chọn nội dung đó để bổ sung văn bản. (1.0 điểm)
c. Trong văn bản có nhiều từ mượn: “tuyên truyền, hậu quả, ni-lông” từ nào gây cho em cảm giác về từ mượn rõ nhất? Vì sao? (0.5 điểm)
d. Nêu bài học và thông điệp rút ra từ văn bản. (0.5 điểm)
Câu 2 (2,0 điểm). Hãy viết đoạn văn nghị luận về vấn đề: Biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng đến cuộc sống con người
Câu 3. (3,0 điểm) Vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt văn bản trên.
--- HẾT ---
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Phần I.   Trắc nghiệm (2,5 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	A
	A
	C
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	A


Phần II.              Tự luận
Câu 1.                  (2,5 điểm)
a.  (0.5 điểm) Các biện pháp để giảm nhẹ biến đổi khí hậu (ít nhất hai biện pháp)
-          Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng
-          Sử dụng phương tiện giao thông công cộng
-          Hạn chế dùng túi ni-lông
-          Tích cực trồng cây xanh, bảo vệ rừng
b.  (1.0 điểm)
-    Bổ sung sa-pô
Vì giúp người đọc thâu tóm được nội dung văn bản
-	Hoặc bổ sung tranh ảnh
Vì giúp người đọc dễ hình dung hơn về nội dung của văn bản
(GV linh hoạt cho điểm tùy theo diễn đạt của HS)
c.   (0,5 điểm) Từ ni-lông gây cảm giác từ mượn rõ nhất vì đây là phiên âm trực tiếp tiếng nước ngoài, giữa các âm tiết có dấu gạch nối.
d.  (0,5 điểm) Bài học:
-          Hãy chung tay bảo vệ môi trường
-          Hãy sống thân thiện với môi trường
(GV linh hoạt cho điểm tùy theo diễn đạt của HS)
Câu 2.                  (2.5 điểm)
a.  Hình thức (0.5 điểm)
-	Đảm bảo hình thức đoạn văn, bố cục rõ ràng.
-	Không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp và diễn đạt.
-	Trình bày sạch sẽ, mạch lạc.
b.  Nội dung (1.5 điểm)
-	Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận
-	Thân đoạn:
+ Lí lẽ 1: Thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn
Dẫn chứng: Nhiệt độ trung bình trên trái đất tăng cao, mưa bão, xói mòn, sạt lở đất, mực nước biển dâng cao…
+ Lí lẽ 2: Nguy hại đến sức khỏe con người
Dẫn chứng: Dịch bệnh…
-	Câu kết đoạn: Nêu thông điệp/ Bài học/ Liên hệ bản thân
Câu 3. (3 điểm)
* Về hình thức: (0.5 điểm)
-        Chữ viết rõ ràng, cẩn thận;
-        Kí hiệu, hình vẽ phù hợp;
-        Có tối thiểu 3 bậc
* Về nội dung: (2.5 điểm)
-        Đúng điểm gốc
-        Ý chính (thiếu mỗi ý chính – 0.25 điểm)
-        Ý nhỏ
 



